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	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật nhiệt



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
Mã học phần: INTE130132
2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Thermal Engineering Technology
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (2/1/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm) 


Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 8 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS. Đặng Thành Trung
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 

- PGS.TS. Hoàng An Quốc

- TS. Lê Minh Nhựt
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt được học về lịch sữ phát triển của Trường, Khoa, Bộ môn; được học về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt; được học kiến thức tổng quan về nhiệt để có thể tiến hành học tập nâng cao ở các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tiếp theo; được học về các ứng dụng của ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt trong công nghiệp và dân dụng; được tìm hiểu thực tế các máy móc và thiết bị trong lĩnh vực Nhiệt –Điện lạnh.

Sinh viên được định hướng nghề nghiệp, giúp cho sinh viên hiểu biết về công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp nhằm nâng cao lòng yêu nghề và tinh thần học tập. Đồng thời qua học phần này giúp sinh viên nắm được tình hình phát triển công nghiệp nhiệt điện lạnh trong và ngoài nước. Sinh viên được trang bị các kỹ năng về tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin, số liệu và các kỹ năng mềm cần thiết như: cách thức thuyết trình, viết và trình bày văn bản; kỹ năng học tập tích cực, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức học tập, đạo đức khoa học.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về kỹ thuật, ngành nghề kỹ thuật, kỹ thuật nhiệt điện lạnh
	ELO1, ELO2, ELO3

	G2
	Thúc đẩy khả năng tự học, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt
	ELO4, ELO5, ELO6, ELO7, ELO8

	G3
	Kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp
Đọc tài liệu bằng tiếng Anh
	ELO9, ELO10

	G4
	Kỹ năng cơ bản về hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống nhiệt điện lạnh
	ELO11, ELO12, ELO13, ELO14


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra

	G1
	G1.1
	Nhớ những kiến thức cơ bản trong toán và khoa học tự nhiên
	ELO1

	
	G1.2
	Nhớ những kiến thức cơ bản trong kỹ thuật nhiệt 
	ELO2

	
	G1.2
	Gọi tên được kết cấu và nguyên  của các bộ phận hay hệ thống nhiệt
	ELO3

	G2
	G2.1
	Hiểu được đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ môi trường
	ELO4

	
	G2.2
	Bước đầu tiếp cận cách phân tích, giải thích và lập luận các vấn đề liên quan đến công nghệ Nhiệt – Điện lạnh
	ELO5

	
	G2.3
	Bước đầu tiếp cận cách thực nghiệm và khám phá tri thức liên quan đến công nghệ Nhiệt – Điện lạnh
	ELO6

	
	G2.4
	Bước đầu tiếp cận cách tư duy và suy nghĩ hệ thống liên quan đến công nghệ Nhiệt – Điện lạnh
	ELO7

	
	G2.5
	Nhắc lại các kỹ năng chuyên môn cơ bản
	ELO8

	G3
	G3.1
	Biết nhiệm vụ và hoạt động của nhóm
	ELO9

	
	G3.2
	Nhớ nhiệm vụ đọc các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
	ELO10

	G4
	G4.1
	Nhận ra việc hình thành ý tưởng về một hệ thống nhiệt
	ELO11

	
	G4.2
	Nhắc lại được việc tính toán, thiết kế và mô phỏng một hệ thống nhiệt
	ELO12

	
	G4.3
	Mô tả thực hiện một hệ thống nhiệt
	ELO13

	
	G4.3
	Mô tả vận hành một hệ thống nhiệt 
	ELO14


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] PGS.TS. Đặng Thành Trung và PGS.TS. Hoàng An Quốc, Giáo trình Nhập môn Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
- Sách (TLTK) tham khảo:
           [2] ĐHSPKT Tp. Hồ Chí Minh, Sổ tay sinh viên 2017
[3] Saeed Moaveni, Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering, CL-Engineering, 2010
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Tham dự lớp
	
	10

	Điểm danh
	Tham dự lớp
	Toàn khóa
	Danh sách lớp
	4
	10

	Project thiết kế chế tạo mô hình
	
	40

	Model
	Đưa ra ý tưởng, thiết kế ‎và chế tạo mô hình Nhiệt - Điện lạnh
	Từ tuần thứ 14
	Các công cụ kiểm tra/ Rubrics
	1-14
	40

	Tiểu luận/Báo cáo
	
	50

	Báo cáo miệng
	Mỗi nhóm chọn một trong những nội dung (tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt, lạnh,.. ) và báo cáo trước lớp
	Từ tuần thứ 15
	Các công cụ kiểm tra/ Rubrics
	1-14
	25

	Viết báo cáo
	Nhóm chỉnh sửa lại báo cáo trên dựa trên góp ý của giảng viên và sinh viên khác; sau đó nộp file
	Từ tuần thứ 16
	Các công cụ kiểm tra/ Rubrics
	1-14
	25


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-2
	Chương 1: Giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt  <4/4/16>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8)

Nội dung GD lý thuyết (4):
+ Giới thiệu về Trường-Khoa-Bộ môn
+ Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, vai trò kỹ sư Nhiệt - Điện lạnh,...)
Nội dung GD thực hành (4):
+ Tham quan Trường, Phòng, Khoa, Bộ môn và Xưởng thực tập
PPGD chính:

+ Thuyết trình
+ Trình chiếu
+ Tham quan
+ Thảo luận nhóm
	1, 4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)
· +  Đọc giáo trình, Đọc sổ tay sinh viên

· + Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của trường ĐHSPKT Tp. HCM, Khoa CKĐ, hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực tập của Khoa CKĐ

+ Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet. Tìm một chương trình học ngành công nghệ nhiệt thuộc trường khác có đào tạo nhiệt.
	1, 4

	3(5
	Chương 2: Kiến thức tổng quát về Nhiệt – Điện lạnh   <12/0/24>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (12)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Nhiệt động lực học kỹ thuật

+ Truyền nhiệt

+ Kỹ thuật lạnh cơ sở

+ Máy và thiết bị lạnh

+ Điều hòa không khí

+ Lò hơi

+ Nhà máy nhiệt điện

+ Kỹ thuật sấy

+ Anh văn chuyên ngành

+ Kinh tế năng lượng

+ Năng lượng tái tạo

PPGD chính:

+ Thuyết trình
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
	2, 3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (24)
 + Đọc sổ tay sinh viên, giáo trình

 + Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu, các tài liệu tham khảo khác

 + Làm bài tập về nhà: Trong rất nhiều ứng dụng của ngành CNKT Nhiệt trong công nghiệp và dân dụng, nhóm đề xuất tìm hiểu về một ứng dụ cụ thể, ví dụ: Ứng dụng nhiệt điện lạnh trong nhà máy bia, sữa,..
	2, 3, 4

	6(7
	Chương 3: Kỹ thuật tìm kiếm dữ liệu và thông tin   <4/2/12>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết (4):
 + Kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên mạng 

 + Các cơ sở dữ liệu

 + Kỹ thuật xử lý dữ liệu

 + Kỹ thuật lưu trữ thông tin

Nội dung GD thực hành (2):

 + Với các mục trong chương 2, nhóm sinh viên dùng các từ khóa liên quan để tải tài liệu về

 + Tổng hợp và xử lý tài liệu 

 + Thực hành trình bày văn bản

PPGD chính:

+ Thuyết trình
+ Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
	9, 10

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
+ Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
+ Thực hiện bài tập theo nhóm
+ Viết báo cáo phúc trình bài tập
	9, 10

	7
	Chương 4: Phương pháp học tập và nghiên cứu ở bậc đại học <2/0/4>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

 + Giới thiệu các phương pháp học tập 

 + Kỹ năng học tập tích cực

 + Kỹ thuật tư duy tích cực và sáng tạo 

 PPGD chính: 

 + Thuyết trình
 + Trình chiếu
 + Thảo luận nhóm
	9, 10

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
 + Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo

 + Làm bài tập về nhà:  Xây dựng ý tưởng một mô hình hệ thống nhiệt: Đưa ra ý tưởng và thiết kế
	9, 10

	8
	Chương 5: Kỹ thuật giao tiếp  <4/0/8>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Kỹ thuật giao tiếp

+ Kỹ thuật thuyết trình

+ Kỹ thuật làm việc nhóm 

PPGD chính:

 + Thuyết trình
 + Trình chiếu
 + Thảo luận nhóm
	9, 10

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
+ Đọc các tài liệu giảng viên đã giới thiệu, các tài liệu tham khảo khác
+ Sửa chữa phúc trình, báo cáo powerpoint và gửi cho giảng viên
	1-14

	9
	Chương 6: Đạo đức nghề nghiệp <2/0/4>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Đạo đức trong kỹ thuật 

+ Các bài học tình huống
PPGD chính:

 + Thuyết trình
 + Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
	4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Tìm hiểu các quy định về đạo đức nghề nghiệp
	4

	9
	Chương 7: Quản lý dự án <2/0/4>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Giới thiệu

+ Các công cụ quản lý

+ Vai trò của các thành viên

PPGD chính:

 + Thuyết trình
 + Trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
	9 

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Tìm hiểu các tài liệu về quản lý dự án
	9

	10-11
	Tham quan nhà máy (0/8/16)
	7

	12-13
	Thi công lắp ráp mô hình hệ thống nhiệt (0/8/16)
	

	
	 A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (8)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Nhóm sinh viên thực hiện lắp ráp một mô hình theo ý tưởng và thiết kế ở mục bài tập về nhà Chương 4
	5-8

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (16)
+ Tìm hiểu nguyên lý mô hình, thiết kế bản vẽ 3D mô hình lắp ráp
	5-8

	14-15
	Thực hành báo cáo chuyên đề (0/8/16)
	8-14


12. Đạo đức khoa học:

Các bài tập nhóm, tiểu luận sinh viên phải tự thực hiện. Nếu bị phát hiện có sao chép hoặc làm hộ thì bị xử lý bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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